
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0543 Lê Khương Ninh Phó trưởng điểm thi Trường THPT Lương Định Của - Cần Thơ

2 0548 Lưu Thanh Đức Hải Phó trưởng điểm thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

3 0551 Quan Minh Nhựt Phó trưởng điểm thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

4 0553 Lưu Tiến Thuận Thanh tra cắm chốt Trường THPT Lưu Hữu Phước - Cần Thơ

5 0557 Nguyễn Thị Diệu Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

6 0558 Trần Quốc Dũng (Dự trữ)

7 0563 Võ Thành Danh Thanh tra cắm chốt Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

8 0565 Thái Văn Đại Cán bộ giám sát Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

9 0984 Phan Thị Ngọc Khuyên Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

10 1046 Đàm Thị Phong Ba Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

11 1047 Nguyễn Hữu Đặng Phó trưởng điểm thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

12 1095 Nguyễn Thị Kim Phượng Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

13 1145 Trần Bá Trí Cán bộ giám sát Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

14 1147 Lê Quang Viết Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

15 1278 Phạm Lê Thông Cán bộ giám sát Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

16 1280 Lê Tấn Nghiêm Phó trưởng điểm thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

17 1282 Nguyễn Hữu Tâm Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

18 1344 Phan Anh Tú Cán bộ giám sát Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Cần Thơ

19 1345 Nguyễn Văn Ngân Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

20 1468 Nguyễn Thị Lương Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

21 1470 Võ Văn Dứt Cán bộ giám sát Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

22 1471 Huỳnh Trường Huy Cán bộ giám sát Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

23 1535 Nguyễn Thị Hồng Liễu (Dự trữ)

24 1537 Huỳnh Việt Khải Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

25 1538 Trần Thụy Ái Đông Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

26 1539 Lê Phước Hương Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

27 1540 Nguyễn Thúy Hằng Cán bộ coi thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Cần Thơ

28 1543 Võ Hồng Phượng Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

29 1630 Vương Quốc Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

30 1631 Ngô Mỹ Trân Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

31 1695 Phan Đình Khôi Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

32 1753 Lê Long Hậu Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

33 1781 Châu Thị Lệ Duyên Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

34 1783 Ngô Thị Thanh Trúc Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

35 1869 Trương Khánh Vĩnh Xuyên (Dự trữ)
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TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

36 1871 Dương Quế Nhu Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

37 1872 Vũ Thùy Dương Cán bộ coi thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ

38 1874 Tống Yên Đan Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

39 1875 Bùi Lê Thái Hạnh Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

40 1876 Trương Thị Bích Liên Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

41 1877 Lê Thị Thu Trang (Dự trữ)

42 1878 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

43 1880 Phan Thị Ánh Nguyệt Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

44 1894 La Nguyễn Thùy Dung Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

45 1980 Huỳnh Nhựt Phương Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

46 1981 Nguyễn Thị Phương Dung Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

47 1983 Nguyễn Quốc Nghi Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

48 1984 Hồ Lê Thu Trang Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

49 1985 Trương Thị Thúy Hằng Cán bộ coi thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Cần Thơ

50 1987 Trần Quế Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

51 1989 Huỳnh Thị Kim Uyên Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

52 2019 Mai Lê Trúc Liên Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

53 2117 Lê Tín Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

54 2118 Hồ Hồng Liên Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

55 2221 Nguyễn Tấn Tài Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

56 2223 Hoàng Thị Hồng Lộc Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

57 2224 Lê Thị Diệu Hiền Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

58 2279 Trần Thị Bạch Yến Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

59 2282 Nguyễn Tri Nam Khang Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

60 2283 Lê Thị Ngọc Vân Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

61 2311 Phạm Lan Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ

62 2312 Nguyễn Thị Đoan Trang Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

63 2382 Đỗ Thị Hoài Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ

64 2384 Lê Bình Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

65 2385 Nguyễn Hồng Thoa Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

66 2436 Phạm Phát Tiến Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

67 2494 Đặng Thị Ánh Dương Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

68 2495 Lê Trần Phước Huy Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

69 2500 Nguyễn Xuân Thuận Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

70 2517 Võ Thị Ánh Nguyệt Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

71 2592 Trần Khánh Dung Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

72 2593 Đinh Thị Ngọc Hương Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

73 2596 Thạch Keo Sa Ráte Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

74 2598 Nguyễn Thị Tú Trinh Cán bộ coi thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

75 2600 Cao Minh Tuấn Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

76 2601 Nguyễn Kim Hạnh Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ

77 2603 Quách Dương Tử Cán bộ coi thi Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ
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78 2632 Huỳnh Phú Tân Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

79 2709 Huỳnh Hữu Thọ Cán bộ coi thi Trường THPT Phú Hữu - Hậu Giang

80 2710 Khưu Ngọc Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

81 2711 Nguyễn Thị Lan Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ

82 2748 Trần Thu Hương Cán bộ coi thi Trường THPT Ngã Sáu - Hậu Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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